
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 24MTT1.001 MTT Che Toàn Hảo 6/1/1988 Tp. HCM Nữ

2 24MTT2.001 MTT Lê Ngọc Châu 5/5/2009 Tp. HCM Nữ

3 24MTT2.002 MTT Quách Phối Doanh 18/7/2009 Tp. HCM Nữ

4 24MTT2.003 MTT Nguyễn Ngọc Hằng 24/9/2009 Vĩnh Long Nữ

5 24MTT2.004 MTT Nguyễn Kim Hiền 29/5/2009 Tp. HCM Nữ

6 24MTT2.005 MTT Huỳnh Tú Hồng 22/10/2009 Tp. HCM Nữ

7 24MTT2.006 MTT Nguyễn Gia Lệ 11/9/2008 Tp. HCM Nữ

8 24MTT2.007 MTT Nguyễn Ngọc Thanh Mai 23/10/2009 Tp. HCM Nữ

9 24MTT2.008 MTT Liu Gia Ngân 16/12/2009 Tp. HCM Nữ

10 24MTT2.009 MTT Trần Khánh Ngân 7/7/2009 Tp. HCM Nữ

11 24MTT2.010 MTT San Mỹ Phương 6/5/2009 Tp. HCM Nữ

12 24MTT2.011 MTT Nguyễn Thị Thanh Phương 19/9/2009 Tp. HCM Nữ

13 24MTT2.012 MTT Nguyễn Thị Thùy Phương 20/2/2009 Kiên Giang Nữ

14 24MTT2.013 MTT Phạm Như Quỳnh 25/11/2008 Tp. HCM Nữ

15 24MTT2.014 MTT Đào Thị Minh Thư 9/12/2009 Tp. HCM Nữ

16 24MTT2.015 MTT Hoàng Thị Thùy Trang 3/7/1998 Tp. HCM Nữ

17 24MTT2.016 MTT Huỳnh Thị Bảo Trân 26/5/2007 Tp. HCM Nữ

18 24MTT2.017 MTT Bùi Nguyễn Hoài Trinh 29/11/2008 Bình Thuận Nữ

19 24MTT2.018 MTT Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 22/12/2009 Tp. HCM Nữ

20 24MTT2.019 MTT Phạm Minh Khuê 15/2/2009Bà Rịa Vũng Tàu Nữ
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